[bookmark: _GoBack]DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày............../2021)
 

Tên trường: Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
Địa điểm kiểm tra: 267 Đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

I.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Giảng dạy lý thuyết
- Số phòng học: 02hòng
- Tổng diện tích: 120 m2
2. Giảng dạy thực hành
- Số phòng học: 03 phòng
- Tổng diện tích: 120 m2
II. THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
(Theo báo cáo của Nhà trường)

	TT
	Tên dụng cụ, trang thiết bị
	ĐVT
	Số lượng quy định
	Thực tế kiểm tra
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đủ
	Không đủ
(ghi SL thực tế)
	Không có
	

	I
	PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU, SINH LÝ 

	1
	Bộ xương người cỡ chuẩn
	bộ
	02
	
	
	
	

	2
	Mô hình hộp sọ ( 7 phần)
	bộ
	02
	
	
	
	

	3
	Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần )
	bộ
	01
	
	
	
	

	4
	Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần)
	bộ
	01
	
	
	
	

	5
	Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 phần)
	bộ
	02
	
	
	
	

	6
	Mô hình giải phẫu bộ xương răng vĩnh viễn
	bộ
	3
	
	
	
	

	7
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên
	bộ
	1
	
	
	
	

	8
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới
	bộ
	1
	
	
	
	

	9
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ
	bộ
	3
	
	
	
	

	10
	Mô hình giải phẫu răng và khớp cắn học
	bộ
	3
	
	
	
	

	11
	Mô hình giải phẫu tai mũi họng
	bộ
	2
	
	
	
	

	12
	Mô hình mắt (phóng đại)
	bộ
	3
	
	
	
	

	13
	Mô hình giải phẫu hệ thần kinh
	bộ
	2
	
	
	
	

	14
	Tranh giải phẫu các loại
	Bộ
	02
	
	
	
	

	15
	Tranh giải phẫu cơ đầu mặt cổ
	Tờ
	02
	
	
	
	

	16
	Bồn rửa dụng cụ
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	17
	Găng tay vô khuẩn
	Hộp
	03
	
	
	
	

	18
	Mô hình da, cơ mặt
	bộ
	02
	
	
	
	

	19
	Ghế xoay inox
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	20
	Mô hình cơ quan thị giác, mũi, tai
	Bộ
	3
	
	
	
	

	21
	Thau đựng nước rửa mặt nhỏ
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	
	Tổng
- Có đủ         /21 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       /21 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /      thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).
	
	
	
	
	
	




	Vật liệu phục hình răng

	1
	Xi măng nha khoa
	Lọ
	5
	
	
	
	

	2
	Sáp nha khoa
	Lọ
	5
	
	
	
	

	3
	Vật liệu đánh bóng răng
	Hộp
	5
	
	
	
	

	5
	VËt liÖu Sø kim lo¹i, toµn sø
	Hộp
	3
	
	
	
	

	6
	VËt liÖu lÊy dÊu
- Th¹ch cao
- Hîp chÊt Eugenol-ZnO (ZOE)
- Hîp chÊt nhiÖt dÎo, s¸p
- Alginat, agar-agar
- Cao su: Polysulfid, polyether, silicon
	Cái
Tú
Lọ
Lọ
Lọ
Lọ
	3
3
2
4
3
5
2
	
	
	
	

	7
	VËt liÖu ®æ mÉu
-	Th¹ch cao
-	Bét ®óc	
	
Kg
Lọ
	
2
2
	
	
	
	

	8
	Nhùa vµ Composit nha khoa
· Nhùa trong phôc h×nh
· Composit
	Lọ
	2
	
	
	
	

	9
	Kim lo¹i vµ hîp kim
· Hîp kim ®óc
· ¨n mßn kim lo¹i
	lo
	2
	
	
	
	

	
	Tổng
- Có đủ         / 9 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có        / 9 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /     thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG THỰC HÀNH PHỤC HÌNH RĂNG

	1
	Máy kiểm soát
	cái
	1
	
	
	
	

	2
	Móc dây thép
	cái
	3
	
	
	
	

	3
	Các loại giá khớp
	cái
	3
	
	
	
	

	4
	Khuôn lấy dấu cá nhân
	cái
	5
	
	
	
	

	5
	Dấu và mẫu
	cái
	5
	
	
	
	

	6
	Các loại móc dùng cho hàm răng
	Chiếc
	3
	
	
	
	

	7
	Các loại phục hình cố định
	cái
	3
	
	
	
	

	8
	Cầu răng, mẫu răng tạm
	cái
	3
	
	
	
	

	9
	Cầu răng 3 thành phần
	cái
	5
	
	
	
	

	10
	Mẫu đúc toàn diện
	cái
	5
	
	
	
	

	11
	Các loại răng chốt
	cái
	5
	
	
	
	

	12
	Mẫu Jacket nhựa
	Chiếc
	3
	
	
	
	

	13
	Mẫu răng chốt đơn rản
	cái
	5
	
	
	
	

	
	Tổng
- Có đủ         /13 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       /13 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /     thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).
	
	
	
	
	
	

	Tủ thuốc cấp cứu nha khoa


	1
	 Nhóm thuốc kháng sinh- Sulfamid
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	2
	Nhóm thuốc sát khuẩn, tẩy khuẩn nha khoa
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	3
	Nhóm thuốc chống dị ứng
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	4
	Nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không Steroid
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	5
	Nhóm thuốc giảm đau thực thể
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	6
	Nhóm thuốc sử dụng trong cấp cứu nha khoa
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	7
	Thuốc dùng trong đánh bóng nha khoa
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	
	TỔNG
- Có đủ         / 7 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       / 7 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /     thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).
	
	
	
	
	
	



	Đại diện
Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 







	Đại diện
Vụ Pháp chế - Thanh tra
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